/ THƯ VIỆN BIỂU MẪU
	 


 
	MẪU QUYẾT TOÁN
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Biểu mẫu tổng hợp giá trị thực hiện, khối lượng nghiệm thu, điều chỉnh và số tiền đề nghị quyết toán công trình.
	TỆP MẪU MINH HỌA
FILE WORD
Thông tin công trình
Bảng giá trị • Phụ lục


 
BẮT ĐẦU CHỈ VỚI 3 BƯỚC
	01 | CẬP NHẬT HỒ SƠ
Điền thông tin công trình, hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu.
	02 | TỔNG HỢP GIÁ TRỊ
Đối chiếu khối lượng nghiệm thu, phát sinh và khoản đã thanh toán.
	03 | KIỂM TRA, XÁC NHẬN
Đính kèm chứng từ, rà soát số liệu và trình các bên có thẩm quyền ký.


 
	TỪ HỒ SƠ RỜI RẠC ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN TẬP TRUNG
KHÓ THEO DÕI HỒ SƠ,
TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN?
Giải pháp quản lý dự án 1Office hỗ trợ tập trung thông tin, theo dõi công việc và phối hợp xử lý hồ sơ trong quá trình triển khai dự án.
	1Office WORK
QUẢN LÝ DỰ ÁN
• Theo dõi tiến độ
• Quản lý công việc
• Phối hợp xử lý

	


 
Nhấp vào nút màu cam để tìm hiểu giải pháp quản lý dự án của 1Office.


	CHỦ ĐẦU TƯ: ............................................
ĐƠN VỊ LẬP: ..............................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: ........../QT-CTXD
BẢNG QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
01  THÔNG TIN CÔNG TRÌNH VÀ HỢP ĐỒNG
	Tên công trình: .................................................
	Hạng mục / Gói thầu: ....................................

	Địa điểm xây dựng: ............................................
	Mã dự án: ....................................................

	Chủ đầu tư: ........................................................
	Đại diện: ......................................................

	Nhà thầu thực hiện: ...........................................
	Đại diện: ......................................................

	Hợp đồng số: ................ Ngày: ....../....../......
	Phụ lục hợp đồng số: .................................

	Thời gian thực hiện: từ ....../....../......
	Đến ....../....../......

	Ngày nghiệm thu hoàn thành: ....../....../......
	Đơn vị tiền tệ: VNĐ / ..............................


02  CĂN CỨ LẬP QUYẾT TOÁN
•  Hợp đồng xây dựng và các phụ lục/điều chỉnh đã được các bên xác nhận.
•  Hồ sơ nghiệm thu khối lượng, hồ sơ hoàn công và bảng xác nhận phát sinh (nếu có).
•  Chứng từ thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng và các hồ sơ liên quan.
03  BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN
	STT
	Nội dung
	Giá trị (VNĐ)

	1
	Giá trị khối lượng đã nghiệm thu theo hợp đồng (trước thuế)
	........................

	2
	Giá trị phát sinh được chấp thuận tăng (+), giảm (−) (trước thuế)
	........................

	3
	Các khoản điều chỉnh/giảm trừ khác trước thuế (−)
	........................

	4
	Giá trị quyết toán trước thuế = (1) + (2) − (3)
	........................

	5
	Thuế GTGT áp dụng (theo hồ sơ, chứng từ)
	........................

	6
	TỔNG GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN = (4) + (5)
	........................

	7
	Giá trị đã thanh toán (không gồm tạm ứng chưa thu hồi)
	........................

	8
	Số tạm ứng chưa thu hồi và khoản khấu trừ khác
	........................

	9
	GIÁ TRỊ CÒN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN = (6) − (7) − (8)
	........................


Giá trị quyết toán bằng chữ: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Ghi chú: Dòng (8) chỉ ghi các khoản chưa được tính trong dòng (7), tránh khấu trừ trùng.


PHỤ LỤC 01
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Công trình: ...................................................................................................................................................
Hạng mục/Gói thầu: .................................................................................................................................
	STT
	Công việc / hạng mục
	ĐVT
	KL nghiệm thu
	Đơn giá QT
	Thành tiền
	Ghi chú / hồ sơ

	1
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	2
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	3
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	4
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	5
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	6
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	7
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................

	8
	..........................
	.........
	...........
	...............
	...............
	.....................


 
Tổng giá trị khối lượng chi tiết trước thuế: ............................................................................ VNĐ
Giá trị phát sinh, điều chỉnh và thuế GTGT được tổng hợp tại mục 03 của bảng quyết toán.
04  HỒ SƠ, CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM
□ Hợp đồng và phụ lục        □ Biên bản nghiệm thu        □ Bảng xác nhận khối lượng
□ Bản vẽ hoàn công           □ Hồ sơ phát sinh được chấp thuận       □ Hóa đơn, chứng từ thanh toán
□ Chứng từ tạm ứng/thu hồi         □ Tài liệu khác: .........................................................................
05  Ý KIẾN XÁC NHẬN VÀ PHÊ DUYỆT
Đại diện các bên xác nhận số liệu đã đối chiếu với hồ sơ nghiệm thu, hợp đồng và chứng từ liên quan.
Ý kiến/Điều chỉnh (nếu có): .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
	NGƯỜI LẬP BẢNG
QUYẾT TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)


.....................................
	ĐẠI DIỆN
NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


.....................................
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ /
NGƯỜI PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


.....................................


Lưu ý: Biểu mẫu tham khảo; đối chiếu quy định áp dụng, loại hợp đồng và yêu cầu hồ sơ của chủ đầu tư trước khi sử dụng.
Mẫu tham khảo • Doanh nghiệp rà soát khối lượng, giá trị và chứng từ trước khi ký xác nhận.
